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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm  Em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có 

ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần học tập nghiêm túc. 
Em biết tôn trọng cam kết. Em trung thực, cẩn thận trong 
việc sử dụng đồ chung, có tinh thần giữ gìn tài sản tập 
thể.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

 Mức 3 Luyện tập tính từ; MRVT Nhân hậu  Mức 3 Dãy số liệu. Biểu đồ cột

 Mức 3 Viết bài văn thuật lại một sự việc; Viết đơn; Viết thư  Mức 3 Tìm số trung bình cộng

 Mức 3 Liên tưởng thành ngữ, tục ngữ chủ đề kiên trì, nỗ lực  Mức 3 Đơn vị đo diện tích: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

 Mức 3 Nói về một chủ đề. Thảo luận về một tình huống  Mức 3 Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp

 Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Điểm KT giữa kì I: 10
Em có khả năng liên hệ, chia sẻ suy nghĩ riêng khi tìm hiểu văn bản 
đọc hiểu. Em có nhiều ý tưởng cho bài văn kể chuyện của mình. Em 
viết bài có bố cục rõ ràng, trình tự sự việc hợp lí và lời văn tự nhiên. 
Em biết so sánh, liên hệ nhiều câu tục ngữ có ý nghĩa tương đồng về 
nỗ lực, bền bỉ.

Điểm KT giữa kì I: 10
Em làm bài có kế hoạch, không vội vàng và luôn đảm bảo độ chính 
xác cao. Em đọc, viết và phân tích chính xác các số có sáu chữ số. 
Em biết vận dụng đơn vị đo diện tích vào các bài toán thực tế. Em có 
thể giải thích bằng lời vì sao có thể đổi chỗ hoặc nhóm các số mà 
kết quả vẫn không thay đổi. Em hãy phát huy tinh thần học tập này.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA
 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Ánh sáng với đời sống

Em đang dần tự tin hơn khi tương tác với giáo viên. Em hiểu và vận 
dụng khá tốt kiến thức đã học vào bài tập. Phát âm của em sẽ tiến 
bộ hơn khi em chủ động nói to hơn.

 Mức 3 Âm thanh trong đời sống

 Mức 3 Địa đạo Củ Chi

 Mức 3 Dự án: TP.HCM - Thành phố em yêu

Em giải thích được vì sao bóng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật dựa 
trên vị trí nguồn sáng. Em có ý thức giữ gìn đôi mắt, thường xuyên 
điều chỉnh khoảng cách khi đọc, viết. Em biết lấy ví dụ minh họa về 
âm thanh truyền qua các môi trường khác nhau rất chính xác. Em 
làm việc nhóm hiệu quả, biết lắng nghe và cùng các bạn chuẩn bị tư 
liệu chu đáo cho bài thuyết trình về Thành phố Hồ Chí Minh.

SCIENCE Mức 2

This month, the focus was on energy—how it changes and where it 
transfers. Students also learned about food chains, consumers and 
producers, and the relationships between predators and prey. Mia 
has learned how certain types of energy can transform into different 
forms. She needs to be more active in class to further develop her 
skills. Let’s keep trying harder! CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em biết cách tạo nhiều tầng tiện dụng cho hộp bút. Em hiểu được ý 
nghĩa của việc làm lồng đèn trung thu. Em biết tận dụng ly giấy để 
tạo lồng đèn đẹp.GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3

Em tôn trọng ý kiến của bạn bè và luôn lắng nghe khi bạn đang chia 
sẻ. Em sẵn sàng nhận lỗi và tìm cách cải thiện sau khi mắc lỗi, thể 
hiện thái độ học hỏi tốt. Em hãy tự tin và cởi mở hơn.

TIN HỌC Mức 3

Em hiểu được khái niệm ánh sáng xanh phát ra từ màn hình. Em biết 
ánh sáng xanh có thể gây mỏi mắt và khó ngủ nên cần cân bằng thời 
gian sử dụng thiết bị.

SINH TỒN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em biết lau khô tay trước khi rút dây điện của nồi cơm. em kể được 
các bước sử dụng nồi cơm điện an toàn. Em luôn hoàn thành các 
nhiệm vụ học tập trong thời gian quy định.

Em có chú ý lắng nghe tốt. Em nhận biết được các nốt trên đàn 
Ukulele. Em tiếp tục phát huy tinh thần học tập này.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em thực hiện tốt nội dung quay các hướng. Em có cố gắng khi đã 
thực hiện nhanh hơn. Em nên phát huy  nhiều hơn nữa.

Em làm việc chăm chỉ, hoàn thành bài đầy đủ và chỉn chu. Tranh thể 
hiện cảm nhận tốt về màu sắc và không gian. Cần rèn thêm kỹ năng 
vẽ nền để bức tranh hoàn thiện hơn.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện hoàn thiện tốt các động tác đã học của bài Thần đồng 
quyền. Em rất tích cực khi tham gia tập luyện và em các động tác bài 
quyền em mềm mại và rõ nét. Em cố gắng nói to hơn khi thực hiện 
trước lớp, tự tin hơn em nhé.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


